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QUIZ!
1

10 QUIZ! KHOA HỌC KÌ THÚ - SỐ VÀ PHÉP TOÁN

SỐ VÀ CHỮ SỐ

Số và chữ số khác 
nhau như thế nào?

Khi viết như thế này thì được gọi là 
chữ số nhé.

Nhưng viết như thế này thì 
lại là số.

Tức là, chữ số là 
các kí hiệu dùng 
để biểu diễn số, 

chính là 10 số mà 
chúng ta đang 

sử dụng.

Còn số là kí hiệu 
được sử dụng để 

đếm, đo lường 
số lượng, kích 

thước…

Chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Số: 0 cái, 1 con, 2 giờ, 3 mét, 4 gram, 5 cm, 6 kg, v.v…
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Thế thì chữ số là 
công cụ nhỉ?

Công cụ là 
sao?

Số được tạo từ các chữ số nên 
chữ số thành công cụ của số 

còn gì?

Bất kì số nào 
cũng có thể 
được tạo nên 
từ 10 chữ số 
này nên cả 10 

chữ số này đều 
là nguyên liệu 
của tất cả các 

số. Understand 
(Hiểu chưa)?

Ồ, nói thế cũng 
đúng. Miu Miu 

thông minh phết 
nhỉ?

Nói về số, thì 
chúng ta có 4 loại 

số như thế này.

Đừng có ngoáy 
mũi nữa!

SỐ ĐẾM 

SỐ ĐO

SỐ THỨ TỰ

SỐ ĐỊNH DANH
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12 QUIZ! KHOA HỌC KÌ THÚ - SỐ VÀ PHÉP TOÁN

Số đếm là số dùng để 
chỉ số lượng các sự 

vật, sự việc.

Số đo là số chỉ kết quả 
của phép đo một đại lượng 

nhất định bằng hệ đơn vị 
xác định nào đó.

Số thứ tự là số 
biểu thị thứ hạng, 

vị trí.

5 viên đá5 viên đá

11 con lợn con lợn

Thước dài Thước dài 
30 cm30 cm

3 giờ 5 phút3 giờ 5 phút

Đạt giải 3Đạt giải 3

Con trai Con trai 
thứ 2thứ 2

Anh!Anh!
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Số định danh 
là các số không 
dùng để chỉ số 

lượng mà để phân 
biệt giữa các sự 
vật, sự việc với 

nhau như số điện 
thoại, biển số xe 

ô tô, xe máy, 
số nhà…

Vậy tớ sẽ 
có câu hỏi. 

Các số 3 
trong câu 
sau có ý 
nghĩa gì?

Nhà tớ là nhà số 3, Nhà tớ là nhà số 3, 
tầng 3, tòa số 3.tầng 3, tòa số 3.

Biển số xe Biển số xe 
78907890

Lớp Lớp 11AA11

Xin trả lời! Tất cả đều là 
số thứ tự!

Sai bét bè 
be.

Sai chỗ nào 
hả?
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